
Quy định về rác thải tại Thị trấn Kumiyama
Việc

giảm thiểu, 
phân loại
và tái chế
rác thải 

rất quan trọng.★Có quy định về việc vứt rác. Hãy tuyệt đối tuân thủ các quy định đó.
★Nếu bạn tuân thủ quy định, thị trấn sẽ sạch đẹp.

❶ �Tại Thị trấn Kumiyama, rác thải được đựng 
vào túi trong suốt khi vứt bỏ.

★�Hãy đựng rác vào túi trong suốt hoặc túi trắng mờ khi vứt bỏ.

★�Không đựng rác vào túi đen, xanh dương hoặc các loại túi màu khác khi vứt bỏ.

★�Không đựng rác vào các loại thùng hộp như thùng carton, v.v. khi vứt bỏ.

❷ �Vứt rác tại trạm thu gom rác.  
(Không được vứt các loại rác thải từ hoạt động kinh doanh!)

★Trạm thu gom rác là nơi vứt rác.

★Chỉ được vứt đúng loại rác được ghi rõ tại trạm thu gom rác.

★�Hãy hỏi hàng xóm, chủ nhà hoặc quản lý chung cư nơi bạn sống về địa điểm của trạm thu gom rác.

★Khi vứt rác, hãy bỏ vào trong lưới.

❸ �Ngày vứt rác
★Có quy định ngày vứt rác cho từng loại rác thải.

★Ngày vứt rác được ghi rõ tại trạm thu gom rác.

★Hãy tuân thủ đúng lịch vứt rác.

★Không bỏ nhiều loại rác khác nhau vào cùng một túi khi vứt bỏ.

Liên hệ : Ban vệ sinh sinh hoạt - Phòng dân cư thị trấn Kumiyama

☎ 075-631-9917　☎ 0774-45-3907

❹ �Thời gian vứt rác
★�Hãy vứt rác trước 8:30 sáng của ngày thứ do Thị trấn 

Kumiyama đã quy định.

Xin mọi người hãy hợp tác.



Cách phân loại và vứt rác thải sinh hoạt (Thị trấn Kumiyama) Cho rác vào túi trong suốt hoặc túi trắng mờ
và vứt trước 8:30 sáng!

Bật lửa

pin khôđèn huỳnh quang
bóng đèn

Bình xịt

Sản phẩm có 
chứa thủy ngân

bộ đồ ăn

CD/DVD

イラスト集
Miếng bọt 

biển Ghế tắm Ống hút
Bàn chải 

đánh răng
Các loại thước kẻ, 

thước đo Bát Túi ni-lông

Bìa nhựa 
trong Lego đồ chơi Cốc đong

Lồng côn 
trùng

Túi refill
Hộp đựng cơm

Xô Đồ đựng 
bằng nhựa

↑
Bao bì, đồ 

đựng có biểu 
tượng này

Ghế nhỏ

Các thiết bị điện gia 
dụng cỡ nhỏ quá cỡ 

thùng thu gomGiày dép・Cặp, túi xách Sản phẩm cao su

bộ đồ giường
Cuộn tròn và buộc 
lại bằng dây.
(Tối đa 2 chiếc)

Lò sưởi, bếp

イラスト集

Tháo bỏ dầu và pin ra.

Các loại bóng đèn 
huỳnh quang bị vỡ

イラスト集

Sản phẩm nhựa
Rác có chiều dài từ 50 
cm trở lên (Rác không 
đựng vừa trong túi 45L)

ご
み

xe đạp
Viết chữ "ごみ(Rác)" 
lên xe đạp bỏ đi.
Tháo pin ra.

Cho những thứ này 
vào một túi riêng 
và vứt vào ngày 
"rác cháy được".

Chai nhựa PET,
Nắp chai, nhãn dán Khay đựng trứng

Khay xốp

・Bóc bỏ nhãn và nắp chai
・Đổ hết phần bên trong và rửa sạch bằng nước
・Chỉ bỏ chai nhựa PET vào túi

・�Áp dụng cho các loại không thể thu gom theo dạng rác không cháy, ví 
dụ như đồ nội thất, v.v.
・Đặt lịch thu gom trước với Thị trấn, sau đó để rác ra bên ngoài nhà
・Trả tiền mặt sau khi thu gom rác

A : �Yêu cầu cửa hàng phân phối tiếp nhận thu hồi (phí tái chế + phí vận 
chuyển)

B : Tự mang đến điểm tiếp nhận được chỉ định (phí tái chế)
C : Yêu cầu thị trấn tiếp nhận (phí tái chế + phí vận chuyển)

Nhân viên thu gom sẽ đến tận nhà 
thu gom rác, nhưng họ sẽ không 
vào nhà để mang rác ra ngoài.

Những vật dụng này không 
được vứt ở trạm thu gom rác!

・Cắt mở ra
・Rửa sạch bằng nước
・Buộc gọn bằng dây

・Lon đựng thực phẩm và thức uống
・�Đổ hết phần bên trong và rửa sạch bằng 

nước
・Chỉ bỏ vỏ lon vào túi

・Chai đựng thực phẩm và thức uống
・�Đổ hết phần bên trong và rửa sạch 

bằng nước
・Chỉ bỏ chai rỗng vào túi

Rác số lượng lớn
Rác nhất thời phát sinh do 

chuyển nhà, v.v.

Máy điều hòa Tivi

Tủ lạnh

Tủ đông
Máy giặt

Máy sấy 
quần áo

Pin sạc loại 
nhỏ

Phải tháo pin ra vì 
chúng có thể gây 

cháy nổ

Xe máy Ắc quy Bình chữa 
cháy

Dầu hỏaDụng 
y tế

Lốp xe

Đất Đá, sỏi Gạch Sơn Bình gas 
LPG

Những vật dụng này không được vứt ở trạm thu gom rác!

Rác nguy hiểm

イラスト集

Bọc bằng giấy dày, v.v. 
và dán giấy ghi chữ  
"キケン (Nguy hiểm)".

イラスト集

・�Trụ sở hành chính 
Kumiyama
・Hội trường Yu
・Cross Peer Kumiyama
Có thùng thu gom tại 3 địa 
điểm này, hãy mang đến bỏ 
vào thùng đó.
(Mong nhận được sự hợp tác 
trong việc tái chế rác)

Hãy vứt rác theo nhóm thu 
gom tại địa phương!
Hãy hỏi hàng xóm, chủ nhà hoặc người 
quản lý chung cư của bạn về các cách 
thu gom rác.
Việc giảm rác thải giấy góp phần rất quan 
trọng trong việc giảm thiểu rác thải.

Rác cháy được【　　　　　　・　　　　　　】

Rác không cháy được【� 】

Rác tài nguyên nhựa【� 】

Chai nhựa Pet và hộp giấy【Thứ Tư của tuần thứ 1 và tuần thứ 3 hàng tháng】

Rác thải có tính phí cỡ lớn【Thứ Năm hàng tuần: Cần đặt lịch trước】

Thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ (Thiết bị chạy bằng điện, pin cỡ nhỏ)

Pin sạc loại nhỏ (pin sạc nhiều lần)

Những vật dụng không thể thu gom
(�Hãy chủ động nhờ các cửa hàng phân phối hoặc công 
ty chuyên nghiệp xử lý loại rác này)

Báo, tờ rơi, tạp chí, sách, giấy phế liệu và bìa carton

Tái chế đồ điện tử gia dụng đã qua sử dụng【có 3 phương pháp xử lý: Có tính phí】

Lon và chai【Thứ Tư của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng】

Rác có vật liệu bên trong và bên ngoài đều bằng nhựa, có chiều dài dưới 50 cm,không dính bẩn 
(không được vứt các vật dụng chạy bằng điện hoặc pin)

50㎝

30㎝

Cắt ngắn khoảng 50 cm, dùng dây 
buộc chặt lại thành từng bó có 

đường kính khoảng 30 cm.

50㎝

30㎝

Đồ đựng bằng nhựa 
không thể làm sạch

Rác tươi sống
Loại bỏ hết nước

Tã bỉm
Loại bỏ tã, chất thải

50㎝

30㎝

Giấy vụn,
đầu lọc thuốc lá


